
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

7 1 31 2012 UBT (P) 7cm/VMC TNTC

7 2 52 1001 TSĐGĐHNMTC + UXTC 9 Tuần

7 3 35 0010 LNMTC 2BT + VS II

7 4 24 1011 UBT (P) 6cm

7 5 29 1001 UBT (P) 7cm

8 6 48 2012 TSĐGĐHNMTC

8 7 35 1001 LNMTC BT 5cm

8 8 33 1021 UBT (P) 4cm/VMC NS 2 lần

9 9 51 2002 UBT 5cm

9 10 18 ĐT NXTC 6 tuần

9 11 33 0000 LNMTCBT (T) 4cm/VMC NS

11 12 45 2014 UBT (P) 5cm

11 13 34 2002 UBT (P) 7cm

11 14 43 2012 UBT (T) 6cm

11 15 31 2002 UBT (P) 7cm

4 0 0

7 1 41 2002 UXTC 12 tuần

7 2 29 1011 UBT 2 bên 8cm/VMC Bóc u

7 3 33 0000 LNMTC 2BT 3cm

8 4 57 2012 TSĐGĐHNMTC+NXTC có cuống

8 5 22 ĐT LNMTC BT (P) 6cm

8 6 20 0000 VS I

9 7 47 4004 UBT  6cm

9 8 55 2002 UBT (T)

11568

12359

11511

12061

12256

9207

11606

11406

PM

Ngày: 11/01/2010 

11623

11237

11957

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

SHC

10988

11226

11663

11610

11362

11550

11600

12252

12484

11820

11370

11548

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

HUỲNH THỊ THU HẰNG

DƯƠNG THỊ HOA

NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

MAI THỊ THU HÀ

HUỲNH THỊ HẠNH

NGUYỄN KIM THANH

VÕ THỊ CẨM VÂN

DƯƠNG THỊ THU HỒNG

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

LÊ THANH TUYỀN

PHAN THỊ MINH XUÂN

NHAN MỸ LỆ

PHẠM THỊ LÀNH

NGUYỄN THỊ NGA

LƯƠNG THỊ MAI

BN TNTC

THÁI THỊ HẠNH

NGÔ THỊ HƯƠNG

HUỲNH THỊ HƯỜNG

Thứ: BA 
Ngày: 12/01/2010 

NGUYỄN THỊ NGA

LÊ THỊ HOÀI TRANG

CHANIA LÉ THỊ NGUYỆT

DƯƠNG THỊ KIẾM

PHAN THỊ NHƯ MAI

Từ ngày 11/01/2010 đến ngày 17/01/2010 (Tuần4)
DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + Ổ bụng , CĐĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + Ổ bụng , CĐĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

BS PHẨU THUẬT

HỒ HOA + KHOA BM

Q.KHOA + X.TRANG2

THU THỦY + Q.KHOA + X.TRANG2

Q.KHOA + X.TRANG2

Q.TUẤN + Đ.TRỌNG

Q.TUẤN + Đ.TRỌNG

PHAN NGA + M TUYẾT + HOÀI THƯ

PHAN NGA + HOÀI THƯ

PHAN NGA + HOÀI THƯ

THUƠNG + M.TUẤN + TT.QUANG

THƯƠNG + TT.QUANG

THƯƠNG + TT.QUANG

N.ANH + YÊN

N.ANH + YÊN

THU HÀ 2 + T.HẰNG

THU HÀ 2 + T.HẰNG

THĂNG.BM + T.NGỌC

THỐNG + M TUYẾT + BẢO ANH

THỐNG + BẢO ANH

THỐNG + BẢO ANH

NGỌC HẢI + NHẬT + TT.PHƯƠNG

NGỌC HẢI + TT.PHƯƠNG

NGỌC HẢI + TT.PHƯƠNG

LƯU + G CHUỒN + TT. LINH

LƯU + G CHUỒN + TT. LINH



9 9 31 0000 UBT (P) 6cm/VMC Bóc u

9 10 30 1001 UBT (P) 6cm

9 11 16 ĐT UBT (T) 7cm

11 12 42 2012 UBT (P) 7cm

11 13 27 0000 VS I

11 14 41 2002 UBT (T) 8cm

11 15 35 1001 UBT (T) 6cm

4 0 0

7 1 46 4004 UBT (P) 6cm/VMC Cắt PP(T)

7 2 48 1001 Tụ dịch HC(P),CĐPB:U giả nang

7 3 42 2002 UBT,CĐPB:Tụ dịch HC(T)/VMC

8 4 47 2032 UXTC 10 tuần+ LNMTCBT(P)

8 5 29 1011 NXTC 7cm + Mong con

8 6 39 0000 UBT(P)8m+Mong con/VMC

8 7 38 2002 U BT (T) 5cm

8 8 23 0000 UBT (T) 6cm

9 9 49 2012 UBT (T) 6cm

9 10 28 0000 VS I

9 11 35 2002 U bì BT (T) 5cm

11 12 35 1011 UBT (P) 7cm

11 13 34 3013 UBT (P) 8cm

11 14 33 1001 UBT (P) 5cm

11 15 30 1011 UBT (P) 7cm

4 0 0

7 1 60 5025 UBT 2 bên 7cm

7 2 33 0010 LNMTCBT + VS II

8 3 45 2002 UBT (P) 5cm

8 4 33 0010 LNMTC 2BT 6cm

8 5 35 2002 UBT (P) 7cm + Polype lòng TC

11474

11599

12449

11735

11744

11647

11607

11471

Thứ: TƯ 
Ngày: 13/01/2010 

11590

11650

11407

11390

12375

11752

11644

11542

12084

12381

11646

11641

11692

12069

11801

11810

11818

Thứ: NĂM 
Ngày: 14/01/2010 

11948

11709

NGUYỄN THỊ THU

VIÊN TỐ PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ THANH VINH

TRẦN THỊ LAN

NGUYỄN THỊ NHÂM

NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG

BÙI THỊ HUỆ

BN TNTC

BÙI THỊ LIÊN

LÂM NGỌC NỮ

LÊ THỊ CÔNG

PHẠM THỊ THỦY

LÊ THỊ ÁNH

NGÔ THỊ KIM HUYỀN

CAO THỊ SA THAY

ĐẶNG THỊ KIM HƯƠNG

PHÙNG THỊ ÚT

VŨ THỊ THU HUỆ

CHUNG THỊ YẾN TUYẾT

NGUYỄN THỊ LAN

ĐỖ THỊ NGOÃN

HỒNG THỊ LÀI

LÝ CHÂU HƯƠNG

BN TNTC

NGUYỄN THỊ THU

NGUYỄN  THỊ THUẬN

NGUYỄN THỊ NGA

NGUYỄN THỊ HÀ

Y VAN

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + Ổ bụng , CĐĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS CĐ , ĐT

NS CĐ , TTTXT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc NX, KTSD

NS BTC + Ổ bụng , CĐĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + Ổ bụng , CĐĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS BTC + Ổ bụng , CĐĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + Ổ bụng , CĐĐT

G CHUỒN + TT. LINH 

BAN MAI + THANH MAI

BAN MAI + THANH MAI

P.DUNG + V.HÙNG

P.DUNG + V.HÙNG

NGỮ + THU

NGỮ + THU

KIM CHI + THU NGUYỆT

X.CẨM + N.ĐIỆP2 + TT.PHƯƠNG

X.CẨM + N.ĐIỆP2 + TT.PHƯƠNG

X.CẨM + N.ĐIỆP2 + TT.PHƯƠNG

MỸ NHI + H.THẮM + LÊ DIỆP

MỸ NHI + H.THẮM + LÊ DIỆP

MỸ NHI +  LÊ DIỆP

NAM ANH + K.LIÊN

NAM ANH + KIM LIÊN

CHƯƠNG + TÚ NGÂN + TT. QUANG

CHƯƠNG + TÚ NGÂN + TT. QUANG

CHƯƠNG + TT. QUANG

TR.HẠNH + YÊN

TR.HẠNH + YÊN

M.TÂM + ÁI KHANH

M.TÂM + ÁI KHANH

THƯƠNG + QUYÊN

HƯNG.TTĐT + MỸ NGỌC + TH TRÚC

HƯNG.TTĐT + MỸ NGỌC 

V.THÀNH + HIẾN MINH + TT.LINH

V.THÀNH + TT.LINH

V.THÀNH + TT.LINH



9 6 47 3003 UBT (T) 7cm

9 7 40 4004 UBT (P) 8cm/VMC ĐS

9 8 22 0010 VS II

11 9 37 1011 UBT (T) 7cm

11 10 21 ĐT UBT (T) 6cm

11 11 19 0000 UBT (P) 6cm

4 0 0

7 1 38 3003 SSD độ II

7 2 21 0000 DTBS không ÂĐ & TC+ UBT (P) 5 cm

7 3 56 3023 sa bàng quang

7 4 22 ĐT UBT (T) 7cm

7 5 31 ĐT UBT (P) 8cm

8 6 49 3003 UXTC 12 tuần

8 7 43 2002 UBT (T) 7cm/VMC 3 lần

8 8 26 0000 UBT (P) 4cm + VS I

9 9 49 1001 UBT (P) 10cm/VMC 

9 10 29 1001 NXTC 7 tuần dưới niêm

9 11 36 0000 UBT (P) + VS I

9 12 31 1001 UBT (T) 6cm

9 13 20 ĐT UBT (P) 6cm

11 14 49 5015 UBT (P) 6cm

11 15 35 1001 UBT (T) 9cm

11 16 32 2011 UBT (T) 6cm

12246

11604

11743

11756

11609

11736

11565

11611

12679

Thứ: SÁU 
Ngày: 15/01/2010 

12070

11765

11447

11766

11738

10076

11696

11742

11946

12421

12364

11759

12429

NGUYỄN THỊ NGAY

PHẠM THỊ TƯƠNG

LÊ THỊ PHƯƠNG LAN

NGUYỄN THỊ HÀ

NGUYỄN THỊ HÀ

VÕ THÚY AN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ THU VÂN

HUỲNH THỊ KIM QUÂN

LƯƠNG THỊ NGHĨA

NGUYỄN THỊ LAM TUYỀN

VÕ THỊ SANG

TRẦN THỊ THOA

PHẠM THỊ MAI

LÊ PHAN THÙY MAI

HỒ THỊ LỢ

NGUYỄN THỊ TẬP

TỪ ĐỖ THỊ MỸ CHÂU

NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG

ĐỖ THỊ TUYẾT NHUNG

DƯƠNG THỊ PHƯỚC

BẠCH THỊ SỚM

PHẠM THỊ ÁNH TUYẾT

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + Ổ bụng , CĐĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Treo TC, Đoạn sản

NS chẩn đoán , điều trị

sủa thành trước âm đạo

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + Ổ bụng , CĐĐT

NS Cắt 2 PP 

NS BTC + Ổ bụng , CĐĐT

NS BTC + Ổ bụng , CĐĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

TR.THẢO + Q.HƯƠNG + TT.PHƯƠNG

TR.THẢO + Q.HƯƠNG 

TR.THẢO + Q.HƯƠNG 

Q.HIẾU + TRINH

Q.HIẾU + TRINH

Q.HIẾU + TRINH

ĐỖ HIẾU + BÙI PHƯỢNG

MỸ NHI + THANH TÂM + TT.LINH

MỸ NHI + THANH TÂM

MỸ NHI + THANH TÂM

TUYẾT NGA + VÕ

TUYẾT NGA + VÕ

HƯNG.TTĐT + N ĐIỆP1 + THU BA

HUỲNH HẢI + TRÚC ANH

D.MINH + PHẠM HẢI + MỸ THANH

D.MINH + MỸ THANH

D.MINH + MỸ THANH

HƯNG.TTĐT + THU BA

HƯNG.TTĐT + THU BA

M.LOAN + N.QUANG

M.LOAN + N.QUANG

M.LOAN + N.QUANG

HUỲNH HẢI + TRÚC ANH


